5. Bản khai hành lý thuyền viên, hành khách (Passenger’s luggage, Crew’s luggage declaration)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	Thông tin chung về phương tiện thủy nội địa
(General information about inland waterway vessel)

(Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin do người khai đã khai tại hồ sơ phương tiện, không phải khai tại bản khai hành lý thuyền viên, hành khách)

(Field auto-filled from vessel profile; no separate declaration in the passenger’s luggage, crew’s luggage information required)

	Thông tin hành lý thuyền viên (Crew’s luggage information)

	1
	Họ và tên
(Family name, given name)
	Nhập theo họ và tên của thuyền viên ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu
	X
	

	2
	Chức danh
(Rank or rating)
	Nhập chức danh thuyền viên (thuyền trưởng, đại phó, thợ máy, thủy thủ....)
	X
	X

	3
	Hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế
(Dutiable, prohibited or restricted luggage)
	Nhập theo tên hàng, số lượng, đơn vị tính số lượng, trọng lượng, đơn vị tính trọng lượng của hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (nếu có)
	X
	

	4
	Trọng lượng
(Weight)
	Nhập trọng lượng hành lý
	
	

	5
	Đơn vị tính 
(Unit of measurement)
	Nhập đơn vị tính
	
	X

	Thông tin hành lý hành khách (Passenger’s luggage information)

	6
	Họ và tên
(Family name, given name)
	Nhập theo họ và tên của hành khách ghi trên hộ chiếu với định dạng chữ in hoa, không dấu
	X
	

	7
	Hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế
(Dutiable, prohibited or restricted luggage)
	Nhập theo tên hàng, số lượng, đơn vị tính số lượng, trọng lượng, đơn vị tính trọng lượng của hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế (nếu có)
	X
	

	8
	Trọng lượng

(Weight)
	Nhập trọng lượng hành lý
	
	

	9
	Đơn vị tính 

(Unit of measurement)
	Nhập đơn vị tính
	
	X


